NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
1. Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói - 1.014776
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi là Cơ quan chuyên môn được giao) bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Cơ quan chuyên môn được giao trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp, trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì trả lại cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.
Bước 3: 
* Đối với cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chuyên môn được giao tổ chức thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế và lập Biên bản kiểm tra vùng trồng theo Phụ lục V hoặc Biên bản kiểm tra cơ sở đóng gói theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (sau đây gọi là Nghị định số 38/2026/NĐ-CP); 
Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu, Cơ quan chuyên môn được giao phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân để thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp và báo cáo kết quả khắc phục.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu, Cơ quan chuyên môn được giao ban hành Quyết định cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khắc phục đạt yêu cầu, Cơ quan chuyên môn được giao thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
* Đối với cấp lại mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói
Trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tên tổ chức, cá nhân đại diện mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc do việc thay đổi địa giới hành chính thì tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại của tổ chức, cá nhân, Cơ quan chuyên môn được giao căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, xem xét và cấp lại Quyết định theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
- Đối với trường hợp đề nghị cấp mã số vùng trồng 
+ Đơn đề nghị cấp mã số vùng trồng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
+ Bản thuyết minh của vùng trồng theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
- Đối với trường hợp đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói
+ Đơn đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
+ Bản thuyết minh của cơ sở đóng gói theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
- Đối với trường hợp đề nghị cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói.
Đơn đề nghị cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
d) Thời hạn giải quyết: 
- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian khắc phục (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 08 ngày làm việc).
- 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP. 
i) Phí, lệ phí: Không
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp mã số vùng trồng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh của vùng trồng theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh của cơ sở đóng gói theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
- Đơn đề nghị cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng đề nghị cấp mã số 
- Diện tích tối thiểu của một vùng trồng là 10 hecta (ha) đối với cây trồng lâu năm. Đối với cây hằng năm, diện tích phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Trường hợp có yêu cầu khác về diện tích hoặc kỹ thuật của nước nhập khẩu thì áp dụng theo yêu cầu đó. 
- Có quy trình sản xuất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương hoặc địa phương. 
- Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ các thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, thu hoạch sản phẩm. 
- Đối với các vùng trồng phục vụ xuất khẩu ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 Nghị định số 38/2026/NĐ-CP còn phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. 
b) Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở đóng gói 
- Có địa điểm cụ thể, diện tích phù hợp với quy mô hoạt động; nhà xưởng được bố trí theo nguyên tắc một chiều và phân khu chức năng riêng biệt; có nguồn điện, nước sạch, hệ thống thoát nước. 
- Có trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tiếp nhận, phân loại, sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm; có quy trình đóng gói; có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại. 
- Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ các thông tin liên quan đến nguồn gốc sản phẩm cây trồng, quá trình thực hiện đóng gói, xuất khẩu hoặc tiêu thụ sản phẩm; hồ sơ kiểm soát sinh vật gây hại, hồ sơ theo dõi vệ sinh cơ sở đóng gói, hồ sơ về nhân sự, tập huấn nội bộ, hồ sơ sử dụng hóa chất. 
- Đối với các cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 7 Nghị định số 38/2026/NĐ-CP phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Điều 64 Luật Trồng trọt năm 2018.
- Điều 15 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 8 Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 của Chính phủ về Quy định nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.


Phụ lục II
[bookmark: OLE_LINK4]ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
……, ngày….. tháng ….. năm…..

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

Kính gửi: (Tên cơ quan chuyên môn được giao).

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số: ....................................................
Mã số đăng ký kinh doanh (nếu có): .............................................................
Người đại diện: ............................................................................................
Căn cước công dân .................... ngày cấp .................  cơ quan cấp ..............
Điện thoại: ............................. Email: ..........................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
2. Tên vùng trồng/cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số: ...................................
Địa chỉ vùng trồng/cơ sở đóng gói: ...............................................................
Thị trường đăng ký cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói: ..................
Diện tích đăng ký: ………………………………………………………...
3. Mục đích cấp:
 Cấp mới mã số vùng trồng
 Cấp mới mã số cơ sở đóng gói
 Cấp bản sao Quyết định cấp mã số vùng trồng
 Cấp bản sao Quyết định cấp mã số cơ sở đóng gói
Tài liệu kèm theo: Bản thuyết minh của vùng trồng/cơ sở đóng gói.
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Sau khi được cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói./.
	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ 
(Ký tên, đóng dấu)





[bookmark: OLE_LINK5]
Phụ lục III
[bookmark: OLE_LINK6]BẢN THUYẾT MINH CỦA VÙNG TRỒNG
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày  ….. tháng ….. năm …..

BẢN THUYẾT MINH CỦA VÙNG TRỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số: ........................................................
Mã số đăng ký kinh doanh (nếu có): .............................................................
Người đại diện: ............................................................................................
Căn cước công dân .................. ngày cấp ................ cơ quan cấp .................
Điện thoại: ................................. Email:......................................................
II. MÔ TẢ VỀ VÙNG TRỒNG
1. Tên giống cây trồng: .................................................................................
2. Tuổi cây (năm tuổi): .................................................................................
3. Thời gian thu hoạch dự kiến: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm …
4. Diện tích vùng trồng: ................................................................................
5. Số hộ tham gia vùng trồng: .......................................................................
6. Năng suất, sản lượng: 
- Sản lượng (tấn/ha/năm): .............................................................................
- Năng suất (tạ/ha): .......................................................................................
7. Quy trình sản xuất (mô tả): .......................................................................
8. Các loài sinh vật gây hại đã phát hiện (2 vụ gần nhất): ..............................
......................................................................................................................
9. Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã áp dụng: ...................................
10. Tổng số người lao động:          người.
- Lao động trực tiếp:         người.
- Lao động gián tiếp:         người.
III. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Danh sách các hộ nông dân trong vùng kèm theo diện tích.
2. Chúng tôi cam đoan thông tin trong bản thuyết minh này, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp mã số./.

	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))






Phụ lục IV
[bookmark: OLE_LINK8]BẢN THUYẾT MINH CỦA CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày  ….. tháng ….. năm .….

BẢN THUYẾT MINH CỦA CƠ SỞ ĐÓNG GÓI 

I. THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số: ........................................................
Mã số đăng ký kinh doanh (nếu có): .............................................................
Người đại diện: ............................................................................................
Căn cước công dân .................. ngày cấp .................... cơ quan cấp .............
Điện thoại: ....................................... Email: ...............................................
II. MÔ TẢ VỀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
1. Tổng diện tích cơ sở đóng gói: ................................................................
- Diện tích khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm: …………………….
- Diện tích khu vực phân loại/sơ chế sản phẩm: ………………………….
- Diện tích khu vực đóng gói sản phẩm: ………………………………….
- Diện tích khu vực bảo quản sản phẩm: ………………………………….
- Diện tích các khu vực khác: ……………………………………………..
2. Công suất đóng gói/ngày: ………………………………………………
3. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): …………
4. Các sản phẩm đóng gói: ………………………………………………..
5. Sản phẩm đăng ký mã số cơ sở đóng gói: ……………………………...
6. Thị trường tiêu thụ chính: ………………………………………………
7. Thị trường đăng ký mã số cơ sở đóng gói: ……………………………..
[bookmark: bookmark=id.y5xcaxl4cdqd][bookmark: bookmark=id.x1d9j66708rj]8. Giấy chứng nhận: HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000/cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận khác tương đương ………………
9. Quy trình đóng gói: Theo nguyên tắc 1 chiều:   Có ☐     Không ☐
10. Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã áp dụng tại cơ sở đóng gói: 
…………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….
11. Các biện pháp vệ sinh cơ sở đóng gói: Có ☐;       Không ☐
12. Hóa chất sử dụng: 

	Tên hóa chất
	Hoạt chất
	Mục đích sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	

	
	
	
	


13. Trang thiết bị chính: …………………………………………………
14. Nguồn nước sử dụng:  Nước máy công cộng   ☐
                                           Nước giếng khoan        ☐
15. Hệ thống xử lý rác và nước thải: Có ☐          Không ☐
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: …………………………………..
16. Tổng số người lao động:           người.
Số người được tập huấn (mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, an toàn thực phẩm):.... người.
17. Hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm: .........................................................
(Ghi rõ tên Doanh nghiệp/vùng trồng, mã số vùng trồng (nếu có) liên kết)
18. Truy xuất nguồn gốc: Có ☐          Không ☐
III. TÀI LIỆU KÈM THEO 
- Bản vẽ mặt bằng cơ sở đóng gói.
- Quy trình đóng gói áp dụng tại cơ sở.
- Bản sao giấy chứng nhận (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000/cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc …………………………) của cơ sở (nếu có).
Chúng tôi cam đoan thông tin trong bản thuyết minh này, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp mã số cơ sở đóng gói ……
 
	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))









[bookmark: OLE_LINK10]
Phụ lục V
[bookmark: OLE_LINK11]BIÊN BẢN KIỂM TRA VÙNG TRỒNG
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA
______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
…, ngày….. tháng …. năm….



BIÊN BẢN KIỂM TRA VÙNG TRỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG: 
1. Tên vùng trồng: ........................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Mã số đăng ký kinh doanh số (nếu có): ..........................................................
Số điện thoại: ......................... Email liên hệ (nếu có): ..................................
Mã số vùng trồng (nếu có): ……....................................................................
Tên sản phẩm cây trồng: …………………………………………………....
Ngày kiểm tra: ………………………… Lần ……………………………
2. Hình thức kiểm tra:  Trực tiếp ☐  Trực tuyến ☐  
3. Thành phần đoàn kiểm tra: 
- Ông (bà): …………………………… Chức vụ: ……………………….
- Ông (bà): …………………………… Chức vụ: ……………………….
- Ông (bà): …………………………… Chức vụ: ……………………….
Đại diện vùng trồng: 
- Ông (bà): …………………………… Chức vụ: ……………………….
- Ông (bà): …………………………… Chức vụ: ……………………….
II. KIỂM TRA THỰC TẾ 

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Diễn giải                 chi tiết

	I
	Thông tin đăng ký ban đầu
	
	
	

	
	Diện tích vùng trồng 
	
	
	

	
	Số hộ tham gia sản xuất
	
	
	

	
	Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng
	
	
	

	
	Thời gian dự kiến thu hoạch
	
	
	

	
	Sản lượng dự kiến thu hoạch
	
	
	

	
	Hợp tác liên kết với cơ sở đóng gói (nếu có và nêu rõ mã số cơ sở đóng gói)
	
	
	

	II
	Nội dung đánh giá tại vùng trồng
	
	
	

	
	Quy trình sản xuất
	
	
	

	
	Có ghi chép và lưu giữ thông tin
	
	
	

	
	Các yêu cầu khác nếu có
	
	
	

	
	
	
	



III. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
Đạt ☐;             Không đạt ☐ …… (có thể khắc phục/không thể khắc phục)
………………………………………………………………………………
Nội dung cần khắc phục: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
IV. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC KIỂM TRA
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Biên bản kiểm tra được lập xong vào hồi … giờ … phút ngày  …/ …/…. biên bản đã được đọc lại cho những người nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng nhau ký tên dưới đây; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN VÙNG TRỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


[bookmark: bookmark=id.r331b5316w1r][bookmark: bookmark=id.5rkqhsd52um1][bookmark: _heading=h.h8wm1sl891s4][bookmark: OLE_LINK9]
Phụ lục VI
BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày….. tháng …. năm….



BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

I. THÔNG TIN CHUNG: 
1. Tên cơ sở đóng gói: ...................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Mã số đăng ký kinh doanh số (nếu có): ...........................................……….
Số điện thoại: ......................... Email liên hệ (nếu có): ................................
Mã số cơ sở đóng gói (nếu có): ……............................................................
Tên sản phẩm cây trồng: …………………………………………………..
Ngày kiểm tra: ……………………………... Lần ………………………...
2. Hình thức kiểm tra: 
Trực tiếp ☐;  Trực tuyến ☐
3. Thành phần đoàn kiểm tra: 
- Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ………………...
- Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ………………...
- Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ………………...
4. Đại diện cơ sở đóng gói: 
- Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ………………...
- Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ………………...
II. KIỂM TRA THỰC TẾ 

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Diễn giải chi tiết

	I
	Thông tin đăng ký ban đầu
	
	
	

	1
	Diện tích 
	
	
	

	2
	Số lượng nhân sự
	
	
	

	3
	Sản phẩm cây trồng được đóng gói tại cơ sở
	
	
	

	4
	Công suất đóng gói/ngày
	
	
	

	5
	Cơ sở xử lý kiểm dịch thực vật kèm theo (nếu có)
	
	
	

	6
	Hợp tác liên kết với vùng trồng (nếu có, nêu rõ tên vùng trồng, mã số vùng trồng)
	
	
	

	7
	Có thay đổi so với đăng ký/đăng ký lần đầu: 
	
	
	

	II
	Nội dung đánh giá tại cơ sở đóng gói
	
	
	

	1
	Cơ sở hạ tầng
	
	
	

	2
	Trang thiết bị
	
	
	

	3
	Quy trình đóng gói
	
	
	

	4
	Người lao động
	
	
	

	5
	Ghi chép
	
	
	

	6
	Yêu cầu khác (nếu có)
	
	
	

	
	
	
	



III. CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
Đạt ☐;           Không đạt ☐ ……….(có thể khắc phục/không thể khắc phục)
……………………………………………………………………………
Nội dung cần khắc phục: ...............................................................................
……………………………………………………………………………
V. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC KIỂM TRA
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Biên bản kiểm tra được lập xong vào hồi …giờ … phút ngày  …/ …/…. biên bản đã được đọc lại cho những người nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng nhau ký tên dưới đây; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Ký và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục VII
QUYẾT ĐỊNH CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

	
	[bookmark: _heading=h.2nxa42w45pi0]ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…
 TÊN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO
Số: ……/QĐ-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
…, ngày…..tháng…..năm…..


QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói 

THỦ TRƯỞNG (TÊN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO)

Căn cứ Nghị định số       /2026/NĐ-CP ngày    tháng    năm   của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; 
Căn cứ Quyết định số… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan chuyên môn được giao); 
Theo đề nghị của ……………………….(1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói như sau:
- Tên tổ chức/cá nhân đại diện: …………………………………………….
- Tên vùng trồng/cơ sở đóng gói: …………………………..……………....
- Địa chỉ vùng trồng/cơ sở đóng gói: …………………………………….....
- Tên sản phẩm cây trồng: ………………………………………………….
- Diện tích: ………………………………………………………………...
- Mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói: …………………………………
Điều 2. …..(Tên tổ chức, cá nhân đại diện) …… có trách nhiệm tự giám sát định kỳ hàng năm trước mỗi vụ thu hoạch hoặc vụ xuất khẩu. Trường hợp không thực hiện tự giám sát, mã số đã cấp sẽ bị thu hồi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ….;
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, đóng dấu)




	(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói.





[bookmark: OLE_LINK13]
Phụ lục VIII
[bookmark: OLE_LINK14]ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/
MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…, ngày….. tháng …. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

Kính gửi: (Tên cơ quan chuyên môn được giao).

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại mã số: ...............................................
Người đại diện: ............................................................................................
Căn cước công dân: ................. ngày cấp: ............... cơ quan cấp: ................
Điện thoại: ............................................Email: ............................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
2. Tên vùng trồng/cơ sở đóng gói đề nghị cấp lại mã số: ...............................
Địa chỉ vùng trồng/cơ sở đóng gói: ...............................................................
Thị trường đăng ký cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói: ..................
Đã được cấp tại Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... có mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói là ......................................................................
Lý do đề nghị cấp lại: .............................................................................. (1)
Tài liệu kèm theo: .........................................................................................
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Sau khi được cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói./.

	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ 
(Ký tên, đóng dấu)









(1) Thay đổi thông tin liên quan đến tên tổ chức, cá nhân đại diện mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói hoặc thay đổi địa giới hành chính. 
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Phụ lục IX
QUYẾT ĐỊNH CẤP LẠI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG/
MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
(Kèm theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP  ngày 24 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

	
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…
TÊN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO
Số: ……/QĐ-…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________
……, ngày….tháng…năm….



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói

THỦ TRƯỞNG (TÊN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO)
	
Căn cứ Nghị định số     /2026/NĐ-CP ngày    tháng    năm   của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; 
Căn cứ Quyết định số      quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan chuyên môn được giao); 
Theo đề nghị của……………………….(1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói như sau: 
- Tên tổ chức/cá nhân đại diện ……………………………………………
[bookmark: OLE_LINK22]- Tên vùng trồng/cơ sở đóng gói: …………………………………………
- Địa chỉ vùng trồng/cơ sở đóng gói: ………………………………………
- Tên sản phẩm cây trồng: ………………………………………………..
- Mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói: ……………………………….
Điều 2. ……(Tên tổ chức/cá nhân đại diện)…… có trách nhiệm tự giám sát định kỳ hàng năm trước mỗi vụ thu hoạch hoặc vụ xuất khẩu. Trường hợp không thực hiện tự giám sát, mã số đã cấp sẽ bị thu hồi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …;
- Lưu: VT,…. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, đóng dấu)



	(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ về quản lý mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói.







2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - 2.001427
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt nhà máy sản xuất) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn đánh giá và biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 07 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
[bookmark: bieumau_pl_14]- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết: 
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 20 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 07 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP (Có giá trị trong thời hạn 05 năm). 
i) Phí, lệ phí: 
Phí: 6.000.000 đồng/lần
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
[bookmark: dc_44]Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
- Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học; người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được huấn luyện an toàn về chuyên ngành hóa chất.
- Nhà xưởng, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải được bố trí trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Thiết bị sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất và đạt yêu cầu về an toàn theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 3 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Điều 2 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 20 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP ngày  21 tháng  01  năm 2026 của Chính phủ)
[bookmark: chuong_pl_2]Mẫu số 01 
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
_____________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
….., ngày…….tháng…..năm ….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
            
Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Đơn vị chủ quản:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: …………………………………….Email: 	
2. Tên cơ sở: 	
Địa chỉ:	
Điện thoại: …………………………………... Email: 	
Địa điểm nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:	
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ............ngày…….. Nơi cấp……
Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất                                    thuốc bảo vệ thực vật
Loại hình sản xuất:
|_| Sản xuất hoạt chất 	
|_| Sản xuất thuốc kỹ thuật 	
|_| Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật	
|_| Đóng gói
Hình thức:
|_| Cấp mới 					
|_| Cấp lại 
Lý do cấp lại: 	
Hồ sơ gửi kèm:	
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuốc bảo vệ thực vật.
         
	

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ               (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


Mẫu số 02
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày…..tháng…..năm …….


BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………………………. (Tên cơ quan có thẩm quyền)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản:........................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ......................... ...........................E-mail: ....................................
2. Tên cơ sở: ..................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: .....................................................E-mail: ....................................
3. Tên người đại diện (người trực tiếp quản lý sản xuất): ............................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: ............................................. E-mail: ...........................................
4. Trạm cấp cứu gần nhất: ............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ......................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ..........................................................................
5. Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ......................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ........................................................................
6. Đồn cảnh sát gần nhất: .............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ......................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
7. Tên khu dân cư gần nhất: ......................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
8. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư về hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: ...............................
9. Loại hình hoạt động
	        - DN nhà nước                             |_|
	- DN 100% vốn nước ngoài          |_|

	        - DN liên doanh với nước ngoài         |_|
	- DN cổ phần	                              |_|

	        - DN tư nhân                               |_|
	- Khác: (ghi rõ loại hình)             |_|

	
	…………………………………………


10. Loại hình sản xuất 
- Sản xuất hoạt chất  				|_|	
- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật 	|_|
- Sản xuất thuốc kỹ thuật			|_|	
- Đóng gói					|_|
11. Công suất thiết kế: ..................................................................................
II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT
1. Nhà xưởng, trang thiết bị: 
- Sơ đồ tổng thể mặt bằng sản xuất (bản vẽ kèm theo)  	|_|
- Sơ đồ bố trí các thiết bị sản xuất chính (bản vẽ kèm theo)	|_|
- Sơ đồ bố trí kho thuốc (bản vẽ kèm theo) 			|_|
- Diện tích khu vực sản xuất (m2): ........................................................
+ Khu vực sản xuất:   chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): .................
+ Khu vực kho:           chiều dài (m): ............. chiều rộng (m): ..........chiều cao: ......
+ Khu vực kiểm tra chất lượng: chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): ..........
* Trường hợp có nhiều khu vực sản xuất, kho thì liệt kê.
2. Quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

	 STT
	Dạng thành phẩm
	Tên thương phẩm
(nếu có)
	Hoạt chất                  (ghi rõ thành phần, hàm lượng)
	Mã số quy trình
	Ghi chú

	I.  Sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	Quy trình kèm theo

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	II. Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	Quy trình kèm theo

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	III. Đóng gói

	1
	EC
	
	
	
	

	2
	SC
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


Quy trình sản xuất được xây dựng cho mỗi sản phẩm, mỗi cỡ lô sản xuất và được phê duyệt bởi người có thẩm quyền của cơ sở. Quy trình cần có các thông tin: tên sản phẩm, mã số của quy trình, mục đích, định mức sản xuất (danh mục nguyên liệu và phụ gia, định lượng của từng loại, lượng thành phẩm dự kiến và giới hạn cho phép, hao hụt), địa điểm, thiết bị sử dụng chủ yếu, các bước tiến hành (ví dụ: kiểm tra nguyên liệu, trình tự thêm các nguyên vật liệu, thời gian, tốc độ nhiệt độ trộn...), kiểm tra chất lượng và các giới hạn tương ứng, ghi chép nhật ký, nhập kho, bảo quản, bao bì, nhãn mác, vệ sinh, các điểm phải lưu ý.
3. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung
.................................................................................................................................
4. Dây chuyền, thiết bị sản xuất chính

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Hệ thống phụ trợ
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Nhân lực
- Sơ đồ tổ chức bộ máy liên quan trực tiếp đến sản xuất: (bản vẽ kèm theo) |_|
- Danh sách nhân sự (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển, hóa chất nguy hiểm):

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam/Nữ
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
	Chức vụ, chức danh 
	Những khóa đào tạo đã tham gia

	Điều kiện sức khỏe 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong đó: 
- Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở sản xuất phải có trình độ đại học chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học; 
- Người trực tiếp sản xuất phải được huấn luyện về an toàn chuyên ngành hóa chất.
7. Nguồn nước
- Nước công cộng          |_|	
- Nước giếng khoan	|_|
8. Hệ thống xử lý chất thải
- Nước thải:     	|_| Có                        	|_| Không  
- Khí thải: 	|_| Có                        	|_| Không  
- Chất thải rắn: (bao gồm cả cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý) …………
9. Trang thiết bị bảo hộ lao động
.................................................................................................................................
10. Trang thiết bị phòng chống cháy nổ
………………………………………….................................................................
11. Những thông tin khác 			
.................................................................................................................................
					                          ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
							      (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
















Mẫu số 05
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
___________
     
Số: ….  /……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ……..,ngày … tháng …. năm ...



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng ….  năm 20…  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số……ngày………     của (Tên cơ quan có thẩm quyền) về việc thành lập Đoàn đánh giá.
Hôm nay, ngày………………………………..tại ……………………………
Địa chỉ:	
Chúng tôi gồm:                                 
Đại diện Đoàn đánh giá:
1. Ông/Bà:	,Chức vụ: 	
2. Ông/Bà: 	.., Chức vụ: .	
3. Ông/Bà: 	, Chức vụ: .	
Đại diện cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:
1. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
I. Nội dung đánh giá
	
II. Loại hình sản xuất
|_| Sản xuất hoạt chất  			            |_| Sản xuất thuốc kỹ thuật 
|_| Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật	|_| Đóng gói		
III. Số dạng sản phẩm đề nghị
	
IV. Kết quả đánh giá:...............................................................................
	
	
	
V. Kiến nghị của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
VI. Kết luận của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
	
VII. Ý kiến của cơ sở:	
	
	
Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn đánh giá, đại diện cơ sở cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Đoàn đánh giá giữ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ sở làm căn cứ thi hành.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	                    ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
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Mẫu số 07
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
____________
Số:  ……/CNSXT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Tên cơ quan có thẩm quyền)…….. CHỨNG NHẬN:
Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………… ………………………E-mail: ………………………………
Tên đơn vị chủ quản:  ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………… ………………………E-mail: ………………………………..
ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
1. Sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật (chi tiết tại Phụ lục I)
2. Sản xuất thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ thuốc kỹ thuật các dạng (chi tiết tại Phụ lục II)
3. Đóng gói thuốc bảo vệ thực vật các dạng 
                                                                                                                                              ..., ngày  …. tháng  …. năm  …
    Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm  …                                      CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
                                                                                                                                                 (Ký, đóng dấu, ký số) 



3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - 1.002560
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt nhà máy sản xuất) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính 
Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
- Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn đánh giá và biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 07 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp lại, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết: 
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 20 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 07 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
h) Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: 6.000.000 đồng/lần.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
- Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học; người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được huấn luyện an toàn về chuyên ngành hóa chất.
- Nhà xưởng, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải được bố trí trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Thiết bị sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất và đạt yêu cầu về an toàn theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 3 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 2 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 20 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23  tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng  01 năm 2026 của 
Chính phủ)
Mẫu số 01 
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
_____________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày…….tháng…..năm ….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Đơn vị chủ quản:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: …………………………………….Email: 	
2. Tên cơ sở: 	
Địa chỉ:	
Điện thoại: …………………………………... Email: 	
Địa điểm nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:	
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ............ngày…….. Nơi cấp……
Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất                                    thuốc bảo vệ thực vật
Loại hình sản xuất:
|_| Sản xuất hoạt chất 	
|_| Sản xuất thuốc kỹ thuật 	
|_| Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật	
|_| Đóng gói
Hình thức:
|_| Cấp mới 					
|_| Cấp lại 
Lý do cấp lại: 	
Hồ sơ gửi kèm:	
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuốc bảo vệ thực vật.
	         

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ               (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)



Mẫu số 02
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
…….., ngày…..tháng…..năm …….



BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản:.......................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: ......................... ...........................E-mail: ...................................
2. Tên cơ sở: .................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: .....................................................E-mail: ...................................
3. Tên người đại diện (người trực tiếp quản lý sản xuất): ...........................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: ............................................. E-mail: ...........................................
4. Trạm cấp cứu gần nhất: ...........................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
5. Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: .....................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
6. Đồn cảnh sát gần nhất: ..............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: .....................................................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ......................................................................
7. Tên khu dân cư gần nhất: ........................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
8. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư về hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: ...............................
9. Loại hình hoạt động
	        - DN nhà nước                             |_|
	- DN 100% vốn nước ngoài          |_|

	        - DN liên doanh với nước ngoài         |_|
	- DN cổ phần	                              |_|

	        - DN tư nhân                               |_|
	- Khác: (ghi rõ loại hình)             |_|

	
	…………………………………………


10. Loại hình sản xuất 
- Sản xuất hoạt chất  				|_|	
- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật 	|_|
- Sản xuất thuốc kỹ thuật			|_|	
- Đóng gói					|_|
11. Công suất thiết kế: .................................................................................
II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT
1. Nhà xưởng, trang thiết bị: 
- Sơ đồ tổng thể mặt bằng sản xuất (bản vẽ kèm theo)  	|_|
- Sơ đồ bố trí các thiết bị sản xuất chính (bản vẽ kèm theo)	|_|
- Sơ đồ bố trí kho thuốc (bản vẽ kèm theo) 			|_|
- Diện tích khu vực sản xuất (m2): ........................................................
+ Khu vực sản xuất:   chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): .........................
+ Khu vực kho:           chiều dài (m): ...... chiều rộng (m): ........chiều cao: ......
+ Khu vực kiểm tra chất lượng: chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): .......
* Trường hợp có nhiều khu vực sản xuất, kho thì liệt kê.
2. Quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 
	 STT
	Dạng thành phẩm
	Tên thương phẩm
(nếu có)
	Hoạt chất                  (ghi rõ thành phần, hàm lượng)
	Mã số quy trình
	Ghi chú

	IV.  Sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	Quy trình kèm theo

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	V. Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	Quy trình kèm theo

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	VI. Đóng gói

	1
	EC
	
	
	
	

	2
	SC
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


Quy trình sản xuất được xây dựng cho mỗi sản phẩm, mỗi cỡ lô sản xuất và được phê duyệt bởi người có thẩm quyền của cơ sở. Quy trình cần có các thông tin: tên sản phẩm, mã số của quy trình, mục đích, định mức sản xuất (danh mục nguyên liệu và phụ gia, định lượng của từng loại, lượng thành phẩm dự kiến và giới hạn cho phép, hao hụt), địa điểm, thiết bị sử dụng chủ yếu, các bước tiến hành (ví dụ: kiểm tra nguyên liệu, trình tự thêm các nguyên vật liệu, thời gian, tốc độ nhiệt độ trộn...), kiểm tra chất lượng và các giới hạn tương ứng, ghi chép nhật ký, nhập kho, bảo quản, bao bì, nhãn mác, vệ sinh, các điểm phải lưu ý.
3. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung
................................................................................................................................
4. Dây chuyền, thiết bị sản xuất chính
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Hệ thống phụ trợ
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	



6. Nhân lực
- Sơ đồ tổ chức bộ máy liên quan trực tiếp đến sản xuất: (bản vẽ kèm theo) |_|
- Danh sách nhân sự (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển, hóa chất nguy hiểm):

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam/Nữ
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
	Chức vụ, chức danh 
	Những khóa đào tạo đã tham gia

	Điều kiện sức khỏe 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong đó: 
- Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở sản xuất phải có trình độ đại học chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học; 
- Người trực tiếp sản xuất phải được huấn luyện về an toàn chuyên ngành hóa chất.
7. Nguồn nước
- Nước công cộng          |_|	
- Nước giếng khoan	|_|
8. Hệ thống xử lý chất thải
- Nước thải:     	|_| Có                        	|_| Không  
- Khí thải: 	|_| Có                        	|_| Không  
- Chất thải rắn: (bao gồm cả cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý) …………
9. Trang thiết bị bảo hộ lao động
.................................................................................................................................
10. Trang thiết bị phòng chống cháy nổ
………………………………………….................................................................
11. Những thông tin khác 			
.................................................................................................................................
					                         ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
							      (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)



Mẫu số 05
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
___________
     
Số: ….  /……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ……..,ngày … tháng …. năm ...



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng ….  năm 20…  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số……ngày………     của (Tên cơ quan có thẩm quyền) về việc thành lập Đoàn đánh giá.
Hôm nay, ngày………………………………..tại ……………………….
Địa chỉ:	
Chúng tôi gồm:                                 
Đại diện Đoàn đánh giá:
1. Ông/Bà:	,Chức vụ: 	
2. Ông/Bà: 	.., Chức vụ: .	
3. Ông/Bà: 	, Chức vụ: .	
Đại diện cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:
1. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
I. Nội dung đánh giá
	
II. Loại hình sản xuất
|_| Sản xuất hoạt chất  			            |_| Sản xuất thuốc kỹ thuật 
|_| Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật	|_| Đóng gói		
III. Số dạng sản phẩm đề nghị
	
IV. Kết quả đánh giá:..................................................................................
	
	
	
V. Kiến nghị của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
VI. Kết luận của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
	
VII. Ý kiến của cơ sở:	
	
	
Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn đánh giá, đại diện cơ sở cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Đoàn đánh giá giữ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ sở làm căn cứ thi hành.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	                    ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
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Mẫu số 07
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
____________
Số:  ……/CNSXT

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Tên cơ quan có thẩm quyền)…….. CHỨNG NHẬN:
Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………… ………………………E-mail: ………………………………
Tên đơn vị chủ quản:  ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………… ………………………E-mail: ………………………………..

ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
1. Sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật (chi tiết tại Phụ lục I)
2. Sản xuất thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ thuốc kỹ thuật các dạng (chi tiết tại Phụ lục II)
3. Đóng gói thuốc bảo vệ thực vật các dạng    
                                                                                                                                              ..., ngày  …. tháng  …. năm  …
    Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm  …                                      CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
                                                                                                                                                 (Ký, đóng dấu, ký số) 





4. TTHC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 1.004363
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
- Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn đánh giá và biên bản đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b)  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày làm việc)
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính 
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
i) Phí, lệ phí: 
Phí: 800.000 đồng/lần
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
[bookmark: dc_45]Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
- Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật;
- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện;
- Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật
Đối với cơ sở bán buôn, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 
Đối với cơ sở bán lẻ, khu vực chứa thuốc bảo vệ thực vật phải có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 63, Điều 66 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 4 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 3 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 20 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 03 
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày…..tháng……..năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền).
1. Đơn vị chủ quản:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……………………... E-mail: 	
2. Tên cơ sở:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……………………... E-mail: 	
Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:	
Địa điểm chứa thuốc bảo vệ thực vật:	
3. Tên người đứng đầu cơ sở:	
Số căn cước công dân:………………..Ngày cấp:…………………Nơi cấp	
Địa chỉ :	
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..........Ngày cấp…….Nơi cấp	
Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán                                       thuốc bảo vệ thực vật
Loại hình buôn bán:
|_| Cơ sở có cửa hàng 	 	
|_| Cơ sở không có cửa hàng
Hình thức:
|_| Cấp mới 					
|_| Cấp lại 
Lý do cấp lại:		
Hồ sơ gửi kèm:	
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuốc bảo vệ thực vật.       
	

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ               (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


	

                                                 Mẫu số 04	
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
…….., ngày……..tháng…..năm …….


BẢN THUYẾT MINH 
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền).

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản: .....................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Điện thoại: .........................................E-mail: .............................................
2. Tên cơ sở: ............................................................................................. 
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ...........................................E-mail: ..............................................
3. Loại hình hoạt động 
	          - DN nhà nước                          |_|  
	- DN cổ phần		 	|_|

	- DN liên doanh với nước ngoài	|_|  
	- Hộ buôn bán			|_|

	- DN tư nhân			|_|
	- Khác: (ghi rõ loại hình) 	|_|

	         - DN 100% vốn nước ngoài	|_|
	……………………………………


4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………...
5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
……………………………………………………………………………………
II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng: ………….m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc .............. tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lực: 
Danh sách nhân lực, trong đó: 
- Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp). 
- Những thông tin khác. 
3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật
|_| Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
|_| Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)
3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc:	từ 5.000 kg trở lên |_|	 		dưới 5.000 kg 	|_|
Kích thước kho: chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): ........ chiều cao: ......
Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:	
a) Tên người đại diện: ..................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ....................................Fax:................... E-mail: ........................
b) Trạm cấp cứu gần nhất: .............................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ......................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ....................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất: .................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất: ........................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho):.....................................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
							        (Ký tên, đóng dấu nếu có)




















                                                  Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
_____________

Số:  …/……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
…..,ngày…….tháng… năm …..



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng ….  năm 2026  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số……ngày……… của (Tên cơ quan có thẩm quyền) về việc thành lập Đoàn đánh giá.
Hôm nay ngày……………..tại …………………………………………
Địa chỉ :	……………..
Chúng  tôi gồm:                                 
Đại diện Đoàn đánh giá:
1. Ông/Bà: 	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà: 	, Chức vụ: .	
Đại diện cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
1. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
Tiến hành đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở....................
I. Nội dung, kết quả đánh giá: …………………………………………
	
II. Kết luận của Đoàn đánh giá:	
	
	
III. Kiến nghị của Đoàn đánh giá:	
	
	
IV. Ý kiến của cơ sở:	
	……
	
	
Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn đánh giá, đại diện cơ sở cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Đoàn đánh giá giữ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ sở làm căn cứ thi hành.
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
( Ký tên, đóng dấu)
	         ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ




















                                                 


Mẫu số 08
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
________________________________________


GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Số:…………….

Tên cơ sở:  …………………………………………………………………
Địa chỉ:    ……………………………………………………………………
Điện thoại:  ……………..…………  Email: …………………………………..…
Tên đơn vị chủ quản:  .……………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại:  ………………………… Email: ……………………………………
hoặc
Chủ cơ sở: …………………………………………………………………
Số căn cước công dân số: …………… Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………
Điện thoại:  ………………………………   Email………………………………
Địa điểm cửa hàng buôn bán:  ………………………………………
Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày…….tháng….năm….

………., ngày … tháng … năm…
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
   (Ký, đóng dấu/chữ ký số)




5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 1.004346
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
- Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn đánh giá và biên bản đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp lại, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
d) Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP.
Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 
i) Phí, lệ phí: 
Phí: 800.000 đồng/lần
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
- Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật;
- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện;
- Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật
Đối với cơ sở bán buôn, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 
Đối với cơ sở bán lẻ, khu vực chứa thuốc bảo vệ thực vật phải có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 63, Điều 66 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 4 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 3 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày  21 tháng  01  năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 03 
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày…..tháng……..năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền).
1. Đơn vị chủ quản:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……………………... E-mail: 	
2. Tên cơ sở:	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……………………... E-mail: 	
Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:	
Địa điểm chứa thuốc bảo vệ thực vật:	
3. Tên người đứng đầu cơ sở:	
Số căn cước công dân:………………..Ngày cấp:…………………Nơi cấp	
Địa chỉ :	
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..........Ngày cấp…….Nơi cấp	
Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán                                       thuốc bảo vệ thực vật
Loại hình buôn bán:
|_| Cơ sở có cửa hàng 	 	
|_| Cơ sở không có cửa hàng
Hình thức:
|_| Cấp mới 					
|_| Cấp lại 
Lý do cấp lại:		
Hồ sơ gửi kèm:	
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuốc bảo vệ thực vật.       
	

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ               (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


	

Mẫu số 04	
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
___________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày……..tháng…..năm …….


BẢN THUYẾT MINH 
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: …………(Tên cơ quan có thẩm quyền).


I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản: ........................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: .........................................................E-mail: ..............................
2. Tên cơ sở: ............................................................................................. .....
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ................................................................E-mail: .........................
3. Loại hình hoạt động 
	          - DN nhà nước                          |_|  
	- DN cổ phần		 	|_|

	- DN liên doanh với nước ngoài	|_|  
	- Hộ buôn bán			|_|

	- DN tư nhân			|_|
	- Khác: (ghi rõ loại hình) 	|_|

	         - DN 100% vốn nước ngoài	|_|
	……………………………………


4. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………
5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
……………………………………………………………………………………
II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng: ………….m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc .............. tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lực: 
Danh sách nhân lực, trong đó: 
- Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp). 
- Những thông tin khác. 
3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật
|_| Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
|_| Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)
3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc:	từ 5.000 kg trở lên |_|	 		dưới 5.000 kg 	|_|
Kích thước kho: chiều dài (m): ............ chiều rộng (m): ........ chiều cao: .........
Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:	
a) Tên người đại diện: ......................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ..........................................Fax:................... E-mail: ...................
b) Trạm cấp cứu gần nhất: ...............................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:..............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .........................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): .....................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .......................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất: ................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ..........................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất: .............................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ....................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho):.......................................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
							        (Ký tên, đóng dấu nếu có)




Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
_____________

Số:  …/……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..,ngày…….tháng… năm …..



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng ….  năm 2026  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số……ngày……… của (Tên cơ quan có thẩm quyền) về việc thành lập Đoàn đánh giá.
Hôm nay ngày……………..tại ……………………………………………
Địa chỉ :	……………..
Chúng  tôi gồm:                                 
Đại diện Đoàn đánh giá:
1. Ông/Bà: 	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà: 	, Chức vụ: .	
Đại diện cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
1. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
2. Ông/Bà:	, Chức vụ: 	
Tiến hành đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở....................
I. Nội dung, kết quả đánh giá: ……………………………………………
	
II. Kết luận của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
	
	
III. Kiến nghị của Đoàn đánh giá:	
	
	
	
IV. Ý kiến của cơ sở:	
	
	
	
Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn đánh giá, đại diện cơ sở cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Đoàn đánh giá giữ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ sở làm căn cứ thi hành.
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
( Ký tên, đóng dấu)
	         ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ






















Mẫu số 08
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Số:…………….

Tên cơ sở:  ………………………………………………………………..
Địa chỉ:    ……………………………………………………………………
Điện thoại:  ……………..…………  Email: ……………………………………..
Tên đơn vị chủ quản:  .………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Điện thoại:  ……………………… Email: ………………………………………...
hoặc
Chủ cơ sở: ………………………………………………………………
Số căn cước công dân số: …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..
Điện thoại:  ………………………………   Email…………………………………
Địa điểm cửa hàng buôn bán:  ……………………………………………
Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày…….tháng….năm….

………., ngày … tháng … năm…
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
         (Ký, đóng dấu/chữ ký số)




6. Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - 2.001236
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức đặt trụ sở) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 11 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 09 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hóa học và Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của người đứng đầu tổ chức thực hiện khảo nghiệm và người tham gia thực hiện.
- Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 10 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: 
16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 12 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 11 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
i) Phí, lệ phí: 
Phí: 2.000.000 đồng/lần.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 09 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 10 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
[bookmark: dc_59]Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
- Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
- Người lao động có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành về bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và đã được tập huấn về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
- Có phương tiện, thiết bị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 66/2016/NĐ-CP.
- Đối với tổ chức khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật phải có phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì phải có hợp đồng với phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
[bookmark: loai_1_name]- Điều 6 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 09 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 5 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Điều 20, Điều 21 Thông tư số  07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục III
(Kèm theo Nghị định số 33 /2026/NĐ-CP ngày 21 tháng  01 năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: ............(Tên cơ quan có thẩm quyền).


1. Tên tổ chức đề nghị công nhận:...................................................................
2. Địa chỉ: .......................................................................................................
Điện thoại: ………………..… E-mail: ......................................................
3. Quyết định thành lập/(nếu có), Giấy đăng ký doanh nghiệp số............./.......
Cơ quan cấp: .........................................cấp ngày ………….......….tại........
Đề nghị Quý cơ quan
CÔNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
       
	
	……, ngày….. tháng…..năm……
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
(Ký, đóng dấu/chữ ký số)



	
		


Mẫu số 10
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
____________

Số:.............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày…….tháng…..năm …….



BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: ……… (Tên cơ quan có thẩm quyền).

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC
1. Tên tổ chức: ..........................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại: .............................................E-mail: .............................................
2. Tên người đại diện: ...................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: (1)........... ngày………. Nơi cấp……
4. Loại hình hoạt động:................................................................................
II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM
1. Nhân lực
Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nam/Nữ
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Chức vụ, chức danh
	Chứng nhận tập huấn (số, ngày/ tháng/năm)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng
	STT
	Cơ cấu các loại           cây trồng chính
	Diện tích
(ha)
	Mùa vụ
	Sự xuất hiện 
các loài dịch hại

	1
	Cây lúa
	
	
	

	2
	Cây ăn quả
(vải, cam, xoài ...)
	
	
	

	3
	Cây rau 
(cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...)
	
	
	

	4
	Cây trồng màu
(đậu, lạc...)
	
	
	

	5
	Cây công nghiệp
(chè, cà phê, điều, cao su…)
	
	
	

	6
	Cây trồng đặc thù
	
	
	

	
	…
	
	
	



4. Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật    	
4.1. Phòng thử nghiệm đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật: Đơn vị chỉ định: ..................., Quyết định chỉ định số ...................ngày ...... tháng ..... năm........
4.2. Danh sách phòng thử nghiệm ký hợp đồng nguyên tắc (áp dụng đối với đơn vị không có phòng thử nghiệm được chỉ định)
	STT
	Tên phòng thử nghiệm
	Đơn vị chỉ định
	Số Quyết định chỉ định
	Thời gian 
hiệu lực chỉ định

	1
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	


                                                             ......., ngày ...... tháng ...... năm ......
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

(1) Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mẫu số 11
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
____________

Số:……/QĐ- …..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày… tháng….. năm ……


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN)

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng ….  năm 2026  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan có thẩm quyền);
Theo đề nghị của..................................................................... (1).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận............................... ..(2) thuộc.................... (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ................ là tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
Điều 2.............................. (2) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và hướng dẫn của (tên cơ quan có thẩm quyền).
2. Duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trong suốt thời gian hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chức có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,............
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
 
	


________
(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
(2) Tên tổ chức khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.


7. Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - 1.003971
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số  07/2026/TT-BNNMT; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT;
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại nước xuất khẩu (chỉ nộp lần đầu).
- Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide và các hoạt chất có độ độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS):
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng và mua bán methyl bromide đối với trường hợp nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
- Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, thử nghiệm, nghiên cứu:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
Phiếu an toàn hóa chất của thuốc mẫu khảo nghiệm, thử nghiệm.
Đề cương nghiên cứu về thuốc bảo vệ thực vật đề nghị nhập khẩu (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu).
- Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam; thuốc bảo vệ thực vật làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ và sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
Bản sao có chứng thực hợp đồng nhập khẩu.
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại nước xuất khẩu trong trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.
- Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam nhưng nhập khẩu để làm chất chuẩn:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
d) Thời hạn giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT).
- Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có giá trị cho toàn bộ lô hàng ghi trong giấy phép và hiệu lực được ghi trong giấy phép theo từng loại thuốc, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày cấp. Giấy phép nhập khẩu methyl bromide chỉ có hiệu lực trong năm cấp phép.
i) Phí và lệ phí:
Phí: 1.000.000 đồng/lần
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số  07/2026/TT-BNNMT.
- Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng và mua bán methyl bromide đối với trường hợp nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc nhập khẩu và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất methyl bromide phải tuân thủ theo Nghị định thư Montreal (Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ôzôn):
- Chỉ được nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất methyl bromide từ các nước tham gia Nghị định thư Montreal.
- Chỉ được nhập khẩu và sử dụng methyl bromide với mục đích kiểm dịch thực vật, khử trùng nông sản xuất khẩu (QPS) và các trường hợp theo quy định của Nghị định thư Montreal.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.
- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 31 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.
- Điều 7, Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
- Nghị định thư Montreal (Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ôzôn).
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Điều 3 Thông tư số  07/2026/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


PHỤ LỤC II
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Mẫu số 03 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Số: .............................
Kính gửi: .................... (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………
2. Địa chỉ: . ……………………………………………………………………..
3. Điện thoại: ............................................... E-mail: …………………………..
4. Mã số doanh nghiệp/ Căn cước công dân: …………………………………..
5. Số Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật[footnoteRef:1]:…………….ngày cấp….. [1:  Đối với trường hợp cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.] 

Đề nghị ………………………………… (Tên cơ quan có thẩm quyền) cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cho chúng tôi như sau:
	Số TT
	Tên thuốc BVTV
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Công dụng thuốc
	Xuất xứ

	I.
	Thuốc BVTV kỹ thuật
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	II.
	Thuốc BVTV thành phẩm
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	III.
	Methyl bromide
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	Tổng cộng (viết bằng chữ) .............................................................................................


Mục đích nhập khẩu:
	|_| Khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký
|_| Sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với nước ngoài
|_| Làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ
|_| Tạm nhập, tái xuất
|_|Trường hợp khác (ghi cụ thể) ..............
	|_| Thử nghiệm
|_| Nghiên cứu
|_| Sử dụng trong dự án của nước ngoài tại Việt Nam
|_| Xông hơi khử trùng
|_| Chất chuẩn


Thời gian nhập khẩu: ............................................................................................
Địa điểm nhập khẩu: .............................................................................................
Địa điểm, thời gian, đối tượng sử dụng (với thuốc có độ độc cấp tính nhóm I, II)..............................................................................................................................
Địa điểm, thời gian, mục đích, đối tượng nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm.
................................................................................................................................
Chúng tôi xin cam đoan các loại thuốc nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích nêu trên.
 
	 
	......., ngày ... tháng .... năm ....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số) 





Mẫu số 04
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: …..
	…, ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG VÀ MUA BÁN                          METHYL BROMIDE
(6 tháng đầu năm 20…./hoặc năm 20….)
Kính gửi: ......................................................................
I. Tổng quát tình hình nhập khẩu/sử dụng methyl bromide:
1. Khối lượng methyl bromide tồn đầu của kỳ báo cáo : ……………………kg.
2. Khối lượng methyl bromide nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	STT
	MB được cấp phép nhập khẩu
	Khối lượng MB nhập khẩu thực tế (kg)
	Khối lượng MB sử dụng (kg)
	Khối lượng MB đã bán (kg)
	Ghi chú

	
	Số giấy phép
	Khối lượng MB (kg)
	
	
	Tên tổ chức mua MB
	Khối lượng MB đã bán (kg)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	Tổng
	Tổng
	 
	Tổng
	 


3. Lượng methyl bromide tồn cuối của kỳ báo cáo : ……………………kg.
II. Chi tiết sử dụng methyl bromide:
	Khử trùng nông sản xuất khẩu
	Thực hiện TCQT số 15
	Khử trùng hàng nhập khẩu
	Các ứng dụng khác

	Loại nông sản
	Khối lượng nông sản (tấn)
	Khối lượng MB (kg)
	Thể tích (m3)
	Khối lượng MB (kg)
	Loại hàng hóa
	Khối lượng hàng được xử lý (tấn)
	Lý do xử lý
	Khối lượng MB (kg)
	Tên ứng dụng
	Khối lượng được xử lý (tấn)
	Khối lượng MB (kg)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	Tổng
	Tổng
	Tổng
	 
	Tổng
	 
	Tổng
	 
	Tổng
	Tổng

	Tổng lượng MB sử dụng (kg)
	 


Ghi chú: Thời hạn báo cáo 06 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 7 và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau.
                                                                           TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
                                                                            (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

Mẫu số 05
	TÊN CƠ QUAN CÓ                          THẨM QUYỀN (1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:…………/GPNKT- …..
	………., ngày……… tháng…….. năm ……


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Căn cứ Quyết định số .../QĐ-…. ngày ... tháng ... năm .... quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ……. (1); 
Căn cứ Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật số…….. ngày….... tháng……..năm………của…………………….. (2);
……………. (1) đồng ý để ……............................................................(2) nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật với khối lượng sau đây:

	Số TT
	Tên thuốc BVTV
	Khối lượng
	Đơn vi tính
	Công dụng thuốc
	Xuất xứ

	I.
	Thuốc BVTV kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 

	II.
	Thuốc BVTV thành phẩm
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 

	III.
	Methyl bromide
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng (viết bằng chữ) …………………………………………………………


Mục đích nhập khẩu : ........................................................................................
Thời gian nhập khẩu: từ ngày ký đến………...………………………….…
Địa điểm nhập khẩu:………………………………………………………
Ghi chú:………………………………………………………………………
	  
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)


Ghi chú:
- Trường hợp nhập khẩu methyl bromide, nội dung ghi trong giấy phép như sau:
+ Mục đích nhập khẩu: Sử dụng cho mục đích khử trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu.
+ Lượng methyl bromide trên phải được sử dụng đúng mục đích theo giấy phép này và chỉ được bán cho các tổ chức có Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng.
- Không được nhập khẩu methyl bromide nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: báo cáo không trung thực về tình hình nhập khẩu, sử dụng, mua bán methyl bromide; Sử dụng sai mục đích được cấp phép; tổ chức bị thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng.


(1) Tên cơ quan có thẩm quyền 
(2) Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu

8. Cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón - 1.007926
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức đặt trụ sở) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 3: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 24 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
b) Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 23 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
d) Thời hạn giải quyết: 
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức khảo nghiệm phân bón.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 24 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
i) Phí: Không
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 23 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, trong đó ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có tối thiểu 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn tối thiểu 12 tháng).
- Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 40 Luật Trồng trọt năm 2018;
- Điều 15 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.
- Điều 7 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày  21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Điều 21 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục I
(Kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21  tháng  01 năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 22

	TÊN TỔ CHỨC
_________

Số: ..............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
........., ngày ... tháng ... năm ....



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
Kính gửi:………………..(1)
1. Tên tổ chức đề nghị công nhận:………………………………………………
2. Địa chỉ: .............................................................................................................
Điện thoại:	Fax:	E-mail:……………………
3. Họ tên và số điện thoại của người liên hệ:……………………………………
4. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký doanh nghiệp/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số ........./ ..........
Cơ quan cấp:	cấp ngày	tại………..
Đề nghị	(1) xem xét để công nhận	(2) là tổ chức khảo nghiệm phân bón.
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)






1. Tên cơ quan có thẩm quyền.
2. Tên tổ chức đề nghị công nhận.
55
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	Mẫu số 23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày...........tháng..........năm

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN
THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Kính gửi:................... (Tên cơ quan có thẩm quyền).

1. Tên tổ chức: .................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại:	Fax:	E-mail:.................................
2. Nguồn nhân lực (người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm)


	STT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chuyên môn được đào tạo
	Trình
độ
	Viên
chức/Loại HĐLĐ
	Số, ngày tháng Quyết định tuyển dụng/HĐLĐ
	Số GCN tập huấn khảo nghiệm
	Ghi
chú

	I
	Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Cơ sở vật chất được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm 
a) Địa điểm thực hiện khảo nghiệm

	STT
	Địa điểm khảo nghiệm 
(kê khai cụ thể địa chỉ)
	Loại đất
	Diện tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Ghi chú: (Tên tổ chức) gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh các nội dung kê khai, 
b) Khu vực để xử lý và lưu mẫu:

	STT
	Mục đích sử dụng
	Diện tích
	Ghi chú

	
	
	
	


c) Tên, số lượng trang thiết bị, phần mềm phân tích thống kê để xử lý số liệu, kết quả khảo nghiệm: …………………………………………………………………………………...
d) Trang thiết bị của phòng thử nghiệm (nếu có):……………………………….…….
đ) Trang thiết bị phục vụ khảo nghiệm:
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	I
	Thiết bị đo lường
	
	
	

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	Vật dụng để thiết kế, triển khai thí nghiệm
	
	
	

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	III
	Trang thiết bị bảo hộ lao động
	
	
	

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


e) Các trang thiết bị khác theo yêu cầu tại TCVN về khảo nghiệm phân bón.
4. Kết quả hoạt động khảo nghiệm phân bón (nếu có): Các khảo nghiệm, kết quả nghiên cứu của tổ chức đăng ký thực hiện khảo nghiệm phân bón đã thực hiện.
5. Cam kết của tổ chức đăng ký khảo nghiệm phân bón:
- Thực hiện các quy định về công nhận tổ chức khảo nghiệm.
- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành đánh giá công nhận tổ chức khảo nghiệm.
- Cam đoan các nội dung khai trên là đúng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai và gửi kèm theo đây các tài liệu để chứng minh nội dung kê khai.


	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)








	

Mẫu số 24
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
___________

Số:........ /QĐ-………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
......... , ngày … tháng … năm….



QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón
___________

(LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN) 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số …./2026/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan có thẩm quyền);
Theo đề nghị của..................................................................... (1).
 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận............................... ..(2) thuộc.................... (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ....... là tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón.
Điều 2.............................. (2) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về khảo nghiệm phân bón tại Việt Nam và hướng dẫn của (tên cơ quan có thẩm quyền).
2. Duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động khảo nghiệm phân bón trong suốt thời gian hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Tổ chức có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,............
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
 


    
 (1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón.
       (2) Tên tổ chức khảo nghiệm phân bón.

9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón - 1.007927
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt nhà máy sản xuất) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 3: Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất phân bón, việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 50 Luật Trồng trọt (có thể thành lập đoàn kiểm tra và biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 27 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 33/2026/NĐ-CP) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính đăng tải Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.	
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
	-  Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt.
d) Thời hạn giải quyết: 
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (theo Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP).
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón là 05 năm.
i) Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón): 6.000.000 đồng/01 cơ sở/lần.
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón: 3.000.000 đồng/01 cơ sở/lần.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm:
- Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất: Khu sản xuất có tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng.
- Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón: Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuât từng loại phân bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.
- Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt;
- Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 41 Luật Trồng trọt năm 2018.
- Điều 15 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 12 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.
- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
- Điều 9, Điều 11 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Điều 21 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục I
(Kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP ngày  21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 25

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
____________
Số: ………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
      ..	, ngày	tháng…..…năm.......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Kính gửi: …….…. (Tên cơ quan có thẩm quyền).
 
1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………..……………………………………………………….
2. Địa chỉ:…………………………..……………………………………………………………
3. Điện thoại: ………………Fax: ……………E-mail: ….………..……………………………
4. Địa điểm sản xuất phân bón:…………………………………..………………………………
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: số ..... ngày……….. Nơi cấp…………………………………………………………
6. Văn bản chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (ghi cụ thể tên, số ký hiệu, thời gian ban hành văn bản): 
………………………………………………………………………………………….…..
Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 
Loại hình sản xuất:
 Sản xuất phân bón
 Đóng gói phân bón
Hình thức cấp:
 Cấp mới
 Cấp lại (lần thứ:.......)
Lý do cấp lại: ……………………...………………………
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón.

	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)






Mẫu số 26
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
____________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	, ngày	tháng	năm…



BẢN THUYẾT MINH
VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Kính gửi:………. (Tên cơ quan có thẩm quyền)

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Tên tổ chức, cá nhân:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax:	
E-mail:	Website:	
2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:
Họ và tên:	
Chức danh:	
Căn cước công dân/Hộ chiếu số:...ngày cấp:…/…/…nơi cấp:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax:	E-mail:	
3. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất:
Họ và tên:	
Chức danh:	
Điện thoại:	Fax:	E-mail:	
II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
1. Nhà xưởng:
- Sơ đồ tổng thể (bản vẽ kèm theo)
- Diện tích nhà xưởng (m2):	trong đó:
+ Khu vực sản xuất (m2):	
+ Khu vực kho nguyên liệu (m2):	
+ Khu vực kho thành phẩm (m2):	
2. Thống kê dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón:
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Công suất
	Nguồn gốc

	I
	Dây chuyền 1
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	II
	Dây chuyền 2
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	



3. Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất (bản vẽ kèm theo)
4. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất:	
5. Lao động trực tiếp sản xuất phân bón (dự kiến):	
6. Loại phân bón, công suất đăng ký sản xuất

	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Công suất
	Phương thức sử dụng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Kiểm soát chất lượng
 Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 
 Có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (Tên tổ chức thử nghiệm....................)
8. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương (Tên tổ chức chứng nhận..........................................)
9. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh (nếu có):	
	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)




Mẩu số 10
	



Mẫu số 27
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (1)
____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[bookmark: chuong_pl_13_name]
BIÊN BẢN KIỂM TRA
[bookmark: chuong_pl_13_name_name]Điều kiện sản xuất phân bón 
____________
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số …./2026/NĐ-CP;
Căn cứ…….
Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của ... (1) về việc thành lập đoàn kiểm tra.
Hôm nay, ngày tháng.... năm ....tại ………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
1. Đại diện đoàn kiểm tra:
a) Ông/Bà: ………………………………, Chức vụ: ……………………
b) Ông/Bà: ………………………………, Chức vụ: ………………………..
2. Đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón:
a) Ông/Bà: ………………………………, Chức vụ: ………………………
b) Ông/Bà: ………………………………, Chức vụ: ………………………
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
………………………………………………………………………………
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA
(Ghi cụ thể nội dung đánh giá từng điều kiện theo quy định của pháp luật) 
………………………………………………………………………………
III. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
………………………………………………………………………………
IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
………………………………………………………………………………
V. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
………………………………………………………………………………
Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi... h .... ngày ….. tháng.... năm ....
Biên bản đã được đọc cho đoàn kiểm tra, đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Đoàn kiểm tra giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ………………. làm căn cứ thi hành.
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký tên)


_______
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.
	                                                                                                                                                                                                                                     Mẫu số 28 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN


	

Điều kiện sử dụng Giấy chứng nhận
1. Lưu Giấy chứng nhận tại trụ sở chính và xuất trình Giấy chứng nhận khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận.
3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận.
4. Không được sản xuất ngoài địa điểm sản xuất đã được quy định.
5. Báo cáo …… (tên cơ quan có thẩm quyền)  khi có sự thay đổi điều kiện hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón.


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________


TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN










Số: ………/GCN-…………….
                                      Ngày …..tháng…..năm…




	
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…, ngày…tháng…. năm…






GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất phân bón
___________
Số:………/GCN-………..
…………………(1)



Tên tổ chức, cá nhân:	
Địa chỉ trụ sở chính:	
Điện thoại:	Fax:	Email:	
Địa chỉ sản xuất:	
Mã số doanh nghiệp:	

Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:
1. Hình thức sản xuất
                   Sản xuất phân bón
                   Đóng gói phân bón
2. Công suất sản xuất
Tổng công suất:	
Phân bón vô cơ:	
Phân bón hữu cơ:	
Phân bón sinh học: ………………………………………………………………	
	
	3. Loại phân bón sản xuất:
	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày....tháng.....năm...đến ngày.......tháng......năm.........
Giấy chứng nhận này hủy bỏ và thay thế Giấy chứng nhận/Giấy phép sản xuất phân bón số	ngày	tháng	năm.....của ........(2)

	Nơi nhận:
- Tên tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT,	
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)
















-------------------------
(1) Cấp lại lần thứ…… (nếu có)
(2) Lãnh đạo cơ quan cấp (trường hợp cấp lại)



10. TTHC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón - 1.007928
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt nhà máy sản xuất) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Bước 3: Trong thời hạn 17 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn; thay đổi về địa điểm sản xuất phân bón; thay đổi về loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP; trường hợp không cấp lại, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính đăng tải Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ngay sau khi cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn: 
Trước thời hạn 03 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có nhu cầu tiếp tục sản xuất phân bón phải nộp hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP.
Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt.
- Trường hợp hồ sơ không thay đổi: Tổ chức, cá nhân nộp Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  33/2026/NĐ-CP.
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp đối với trường hợp bị hư hỏng.
- Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp.
- Trường hợp thay đổi về địa điểm sản xuất phân bón:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt.
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp.
- Trường hợp thay đổi về loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp.
d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn; thay đổi về địa điểm sản xuất phân bón; thay đổi về loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân) - (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm việc). 
- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (theo Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP).
- Thời hạn hiệu lực:
+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn; thay đổi về địa điểm sản xuất phân bón; thay đổi về loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón: Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận: Thời hạn Giấy chứng nhận theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp.
i) Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón): 2.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.
- Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón: 1.200.000 đồng/01 cơ sở/lần.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm:
- Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất: Khu sản xuất có tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng.
- Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón: Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuât từng loại phân bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.
- Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt;
- Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 41 Luật Trồng trọt năm 2018.
- Điều 15 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 12 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.
- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
- Điều 10, Điều 11 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Điều 21 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Phụ lục I
(Kèm theo Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng  01 năm 2026 của Chính phủ)
Mẫu số 25

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
____________

Số: ………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ..	, ngày	tháng…..…năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Kính gửi: …….…. (Tên cơ quan có thẩm quyền).
 
1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………..…………………………………………
2. Địa chỉ:…………………………..……………………………………………… 
3. Điện thoại: ………………Fax: ……………E-mail: ….………..………………
4. Địa điểm sản xuất phân bón:…………………………………..…………………
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: số ..... ngày……….. Nơi cấp………………………………………
6. Văn bản chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (ghi cụ thể tên, số ký hiệu, thời gian ban hành văn bản): 
……………………………………………………………………………………
Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 
Loại hình sản xuất:
 Sản xuất phân bón
 Đóng gói phân bón
Hình thức cấp:
 Cấp mới
 Cấp lại (lần thứ:.......)
Lý do cấp lại: ……………………...………………………
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón.
	
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)





 
Mẫu số 26
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
____________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	, ngày	tháng	năm…


BẢN THUYẾT MINH
VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Kính gửi:………. (Tên cơ quan có thẩm quyền)


I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Tên tổ chức, cá nhân:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax:	
E-mail:	Website:	
2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:
Họ và tên:	
Chức danh:	
Căn cước công dân/Hộ chiếu số:...ngày cấp:…/…/…nơi cấp:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax:	E-mail:	
3. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất:
Họ và tên:	
Chức danh:	
Điện thoại:	Fax:	E-mail:	
II. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
1. Nhà xưởng:
- Sơ đồ tổng thể (bản vẽ kèm theo)
- Diện tích nhà xưởng (m2):	trong đó:
+ Khu vực sản xuất (m2):	
+ Khu vực kho nguyên liệu (m2):	
+ Khu vực kho thành phẩm (m2):	
2. Thống kê dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón:
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Công suất
	Nguồn gốc

	I
	Dây chuyền 1
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	II
	Dây chuyền 2
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	


3. Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất (bản vẽ kèm theo)
4. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất:	
5. Lao động trực tiếp sản xuất phân bón (dự kiến):	
6. Loại phân bón, công suất đăng ký sản xuất

	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Công suất
	Phương thức sử dụng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Kiểm soát chất lượng
 Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 
 Có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (Tên tổ chức thử nghiệm....................)
8. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương (Tên tổ chức chứng nhận..........................................)
9. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh (nếu có):	

	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)





Mẩu số 10

	                                                                                                                                                                                                                                     Mẫu số 28 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN


	

Điều kiện sử dụng Giấy chứng nhận
1. Lưu Giấy chứng nhận tại trụ sở chính và xuất trình Giấy chứng nhận khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận.
3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận.
4. Không được sản xuất ngoài địa điểm sản xuất đã được quy định.
5. Báo cáo …… (tên cơ quan có thẩm quyền)  khi có sự thay đổi điều kiện hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón.


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________


TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN










Số: ………/GCN-…………….
                                      Ngày …..tháng…..năm…




	
	TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…, ngày…tháng…. năm…






GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất phân bón
___________
Số:………/GCN-………..
…………………(1)



Tên tổ chức, cá nhân:	
Địa chỉ trụ sở chính:	
Điện thoại:	Fax:	Email:	
Địa chỉ sản xuất:	
Mã số doanh nghiệp:	
Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:
1. Hình thức sản xuất
                   Sản xuất phân bón
                   Đóng gói phân bón
2. Công suất sản xuất
Tổng công suất:	
Phân bón vô cơ:	
Phân bón hữu cơ:	
Phân bón sinh học: ………………………………………………………………	
	
	3. Loại phân bón sản xuất:
	STT
	Loại phân bón
	Dạng phân bón
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày....tháng.....năm...đến ngày.......tháng......năm.........
Giấy chứng nhận này hủy bỏ và thay thế Giấy chứng nhận/Giấy phép sản xuất phân bón số	ngày	tháng	năm.....của ........(2)

	Nơi nhận:
- Tên tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT,	
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)
















-------------------------
(1) Cấp lại lần thứ…… (nếu có)
(2) Lãnh đạo cơ quan cấp (trường hợp cấp lại)
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11. Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón - 1.007929
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
Bước 2: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón theo Mẫu số 35 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
- Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón theo Mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT);
- Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 34 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT;
- Văn bản của nhà sản xuất về chỉ tiêu chất lượng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và yếu tố hạn chế trong phân bón;
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại nước xuất khẩu (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);
- Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);
- Đề cương nghiên cứu về phân bón đề nghị nhập khẩu (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);
Trường hợp hồ sơ là bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật.
d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép nhập khẩu phân bón (theo Mẫu số 35 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT).
- Thời hạn của Giấy phép là 01 năm.
i) Phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón (theo Mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT);
- Tờ khai kỹ thuật (theo Mẫu số 34 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT).
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điều 44 Luật Trồng trọt năm 2018;
- Điều 15 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Điều 31 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;
- Điều 7, Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
- Điều 14 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày  21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Điều 17 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Mẫu số 33
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:………………
	………., ngày …… tháng ….. năm …..



[bookmark: chuong_pl_15_name]ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
Kính gửi:…………………… (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Điện thoại: ............................................... E-mail:.................................................
2. Tên phân bón: ....................................................................................................
3. Số lượng nhập khẩu:............................................................................................
4. Nhà sản xuất, xuất xứ: ........................................................................................
5. Mục đích nhập khẩu
|_| Phân bón để khảo nghiệm
|_| Phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí
|_| Phân bón sử dụng trong dự án nước ngoài tại Việt Nam
|_| Phân bón làm quà tặng, làm hàng mẫu
|_| Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm
|_| Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học
|_| Phân bón làm nguyên liệu sản xuất phân bón khác
6. Thời gian nhập khẩu (dự kiến): ..........................................................................
7. Cửa khẩu nhập khẩu (dự kiến): ................................... .... ..................................
8. Các tài liệu nộp kèm theo: ...................................................................................
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân bón nhập khẩu.
Khi cần liên hệ theo địa chỉ: ................., Điện thoại: ............. ..., E-mail: ...............
	 
	Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)


 
[bookmark: chuong_pl_16]


                                                                                                                         Mẫu số 34
[bookmark: chuong_pl_16_name]TỜ KHAI KỸ THUẬT 
1. Tên phân bón:.........................................................................................................
Tên khác (nếu có):......................................................................................................
2. Xuất xứ:..................................................................................................................
3. Loại phân bón: 
|_| Phân bón vô cơ 
|_| Phân bón hữu cơ 
|_| Phân bón sinh học 
4. Phương thức sử dụng: 
|_| Bón rễ                             |_| Bón lá 
5. Dạng phân bón: 
|_| Dạng rắn                         |_| Dạng lỏng 
6. Bao bì (ghi rõ loại bao bì, khối lượng hoặc dung tích): .............…………...…........
7. Chỉ tiêu chất lượng (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất)
	STT
	Chỉ tiêu chất lượng
	Đơn vị tính
	Hàm lượng

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


8. Các yếu tố hạn chế trong phân bón (theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật nếu có)
	STT
	Các yếu tố hạn chế
	Đơn vị tính
	Hàm lượng

	1
	Asen
	 
	 

	2
	Cadimi
	 
	 

	3
	Chì
	 
	 

	4
	Thuỷ ngân
	 
	 

	5
	Biuret
	 
	 

	6
	Axit tự do
	 
	 

	7
	Salmonella
	 
	 

	8
	E. coli
	 
	 

	9
	Các yếu tố khác theo quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật
	 
	 


9. Hướng dẫn sử dụng (1):
- Cây trồng sử dụng:...............................................................................................
- Liều lượng sử dụng/đơn vị diện tích, ghi rõ cho từng loại cây trồng:..................
- Diện tích sử dụng, ghi rõ cho từng loại cây trồng:...............................................
- Các lưu ý khác trong quá trình sử dụng:..............................................................
10. Các cảnh báo tác động xấu đến sức khoẻ, môi trường:………………………
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai kỹ thuật này và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến phân bón nhập khẩu.
	 
	…………, ngày…..tháng….năm……….
Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)


_________
_
[bookmark: tvpllink_dvggvhjwfk_2][bookmark: chuong_pl_17](1) Chỉ khai trong trường hợp nhập khẩu phân bón quy định tại điểm a, b, c, e khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt

                                                                                    







                                               
Mẫu số 35
	TÊN CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: .............../GPNK-
	..............., ngày ... tháng ... năm ..…...


[bookmark: chuong_pl_17_name]GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi:.......................(Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu)
Xét đơn đăng ký nhập khẩu phân bón ngày ... tháng ... năm ... của ... (2), địa chỉ..............về việc nhập khẩu phân bón,…. (1) có ý kiến như sau:
1. Đồng ý để...... (2) được nhập khẩu phân bón sau:
	STT
	Loại phân bón
	Tên phân bón
	Chỉ tiêu chất lượng
	Khối lượng
	Nhà sản xuất, xuất xứ

	
	
	
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hàm lượng
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 


2. Mục đích nhập khẩu:...........................................................................................
3. Cửa khẩu nhập khẩu: ..........................................................................................
4. Các loại phân bón có tên trên chỉ được sử dụng đúng mục đích nêu tại mục 2 của giấy phép này.
5............................... (2) có trách nhiệm báo cáo kết quả nhập khẩu loại phân bón về……. (Tên và địa chỉ cơ quan có thẩm quyền) sau khi nhập khẩu.
6. Thời hạn của Giấy phép là 01 năm kể từ ngày cấp./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan cửa khẩu nhập khẩu
- Lưu: VT,............
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số)




_________
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền
(2) Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
